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1 Trần Thị Hằng  01/4/1989 Trung cấp  Thư Viện Thư viện TDP 7 thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0936.127.266

2 Nguyễn Thị Thu Dung  16/3/1997 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GV Mầm non Xóm 2, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 0337.289.888

3 Trịnh Thị Hải Huyền  22/01/2000 ĐH Giáo dục Mầm non CNTT Tiếng Anh B1 GV Mầm non thôn Thượng Tứ, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0384.239.140

4 Hoàng Lâm Oanh  18/3/2000 CĐ Sư phạm Mầm non GV Mầm non thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0835.125.028

5 Vi Thị Thủy 3/24/1995 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0964.899.646

6 Trần Thị Quỳnh Như  27/09/2002 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GV Mầm non thôn Thọ Tường, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ 0832.827.805

7 Trịnh Thị Thúy Hằng  08/5/1998 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non TDP 2 thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0983.923.016

8 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/17/1997 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non thôn Đại An, xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0354.698.554

9 Lâm Thị Thùy Dung  12/04/2002 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh B1 GV Mầm non thôn Tân Hưng, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang 0862.882.725

10 Võ Thị Na 10/12/2001 CĐ Sư phạm Mầm non GV Mầm non thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0347.829.973

11 Võ Thị Lê 10/12/2001 CĐ Sư phạm Mầm non GV Mầm non thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0862.342.561

12 Võ Thị Trang  01/3/1998 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Sơn Thành, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ 0945.843.188

13 Lê Thị Ánh Nguyệt 9/24/1984 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn 1 - Văn Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang 0982.456.272

14 Hoàng Thị Ánh Đào  23/08/1988 CĐ QT văn phòng TH ứng dụng Tiếng Anh B Văn thư thôn Thượng Tiến, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 0971.296.163

15 Nguyễn Thị Hòa 1/3/1993 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0941.941.789
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16 Lương Thị Ánh Tuyết 8/10/1992 ĐH Giáo dục Mầm non TOEFITTP GV Mầm non thôn Làng Hạ, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 0347.562.276

17 Trần Thị Hải  06/12/2000 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non thôn Trung Bắc, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 0859.725.159

18 Lê Hồng Vinh 9/13/2002 CĐ Sư phạm Mầm non GV Mầm non thôn Trung Nam, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 0967.953.350

19 Nguyễn Thị Huyền 12/2/1995 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non thôn Trung Khánh, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 0986.268.734

20 Nguyễn Thị Chung  28/12/1998 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Tân Thành, xã Tân Hương, huyện Đức Thọ 0386.346.697

21 Nguyễn Thị Na Sa 9/10/1996 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Bến Hầu, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 0964.296.720

22 Đào Thủy Nguyên 11/22/2002 ĐH Giáo dục Mầm non Chứng chỉ Lovel GV Mầm non thôn Trung Thành, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ 0705.224.315

23 Trần Thị Diệu Thúy 6/1/1999 ĐH Giáo dục Mầm non TH ứng dụng GV Mầm non thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0826.568.580

24 Lê Thị Thúy Hà 9/2/1998 ĐH Giáo dục Mầm non TH ứng dụng TOEFITTP GV Mầm non thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ 0353.070.099

25 Nguyễn Thị Thu Hà 4/9/2002 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Bình Tiến A, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0984.138.386

26 Võ Thị Diên 6/5/1991 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non thôn Sơn Bình, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc 0386.811.648

27 Trần Thị Loan 9/6/1986 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non TDP Đại Nghĩa, TT Đức thọ, huyện Đức Thọ 0947.833.624

28 Nguyễn Thị Hoài  24/02/1999 CĐ Sư phạm Mầm non Tin học GV Mầm non thôn Hà Cát, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ 0984.196.960

29 Phan Thị Lệ  08/08/1995 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non xóm Cầu Đôi, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ 0946.897.751

30 Đặng Thị Thanh Lương  01/09/1997 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Kim Mã, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 0336.648.246

31 Phan Thị Hồng 6/1/1992 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Văn Xá, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 0866.542.082

32 Hà Thị Hạnh 4/20/1993 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Kim Mã, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ 0388.412.118

33 Võ Thị Loan  05/06/1996 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Hữu Chế, xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0964.859.303
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34 Cao Thị Thanh Hương  18/6/1995 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non thôn Thanh Sơn, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ 0943.034.310

35 Đào Thị Hồng Mỹ 12/2/1997 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non thôn Đại An, xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0389.511.766

36 Trần Hà Nhi  15/12/1999 CĐ Sư phạm Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non thôn Trung Hậu, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ 0865.607.932

37 Phan Thị Tuấn 2/4/1995 ĐH Giáo dục Mầm non Tin học Tiếng Anh GV Mầm non thôn Trung Nam, xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0981.709.446

38 Lê Thị Thư 11/6/2000 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Trung Bắc, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ 0975.985.180

39 Nguyễn Thị Thanh 12/22/1997 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0975.297.921

40 Phùng Thị Thiên Nga  12/07/1996 CĐ Sư phạm Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh C GV Mầm non Thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0382.882.327

41 Phan Thị Minh Tuyết 1/2/1994 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0868.943.237

42 Phan Thị Thùy Linh  17/01/2000 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non TDP 3 phường Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh 0366.781.720

43 Dương Thị Thúy Hường 2/15/1998 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0835.610.008

44 Lê Thị Thanh Nga 10/4/1997 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non TDP 4 thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0988.212.139

45 Nguyễn Thị Hằng 2/2/1997 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh GV Mầm non Thôn Văn Minh, xã Thường Nga, huyện Can Lộc 0948.512.297

46 Nguyễn Thị Bình 2/28/1992 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non TDP 2 thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ 0859.814.698

47 Nguyễn Thị Nhung 5/13/1994 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non Thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0355.987.881

48 Trần Thị Yến 9/15/2000 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn Đồng Quang, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ 0889.628.122

49 Vi Thị Hảo  20/12/1995 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non Thôn Thanh Đình, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0979.079.565

50 Trần Thị Oanh  02/08/1998 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB Tiếng Anh GV Mầm non Thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0966.058.324

51 Lê Thị Yến 5/1/1996 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non Thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 0973.761.596
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52 Bùi Thị Thế Kỷ  19/01/1999 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB GV Mầm non Thôn Chùa, xã Thuận Lộc, TX. Hồng Lĩnh 0376.679.543

53 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  16/02/2002 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn Đại Lợi, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ 0911.481.243

54 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1/23/1989 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non Thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0917.964.998

55 Bùi Thị Hoàng Nhân  08/6/2000 ĐH Giáo dục Mầm non GV Mầm non Thôn Đông Dũng, xã An Dũng, huyện Đức Thọ 0987.867.201

56 Nguyễn Phương Thúy 9/7/1999 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non Thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0345.867.389

57 Đinh Thị Lệ Chi  15/08/2002 ĐH Giáo dục Mầm non Tin học Tiếng Anh B1 GV Mầm non xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình 0859.675.567

58 Trần Thị Thu Hằng  20/9/1995 CĐ Sư phạm Mầm non GV Mầm non Thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0327.659.736

59 Đậu Thị Thương 5/15/1990 ĐH Giáo dục Mầm non Tin học A Tiếng Anh B GV Mầm non Thôn Cừa Lĩnh, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang 0972.441.089

60 Trần Thị Ngọc Trinh 7/10/1991 ĐH Giáo dục Mầm non ƯDCNTTCB TOEFITTP GV Mầm non Thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ 0399.107.998

61 Trần Thị Quỳnh Trang  05/04/1994 ĐH Giáo dục Mầm non Tin học B Tiếng Anh B Văn thư Thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ 0332.296.483
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